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	MÃ SẢN PHẨM
	ĐƠN VỊ TÍNH
	ĐƠN GIÁ

	1
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	PY 05542L1 – Gạch 50x50 Chấm vàng
	Hộp
	107,000
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	PY 05543L1 – Gạch 50x50 Chấm hồng
	Hộp
	107,000
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	PY 05544L1 – Gạch 50x50 Chấm ghi sáng


	Hộp
	107,000
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	PY 05545L1 – Gạch 50x50 Chấm ghi sẫm
	Hộp
	107,000




	5
	[image: image26.png]



	PY 05546L1 – Gạch 50x50 Chấm trắng vàng sáng


	Hộp
	107,000
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	PY 05547L1 – Gạch 50x50 Chấm xanh


	Hộp
	107,000
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	PY 05621L1 – Gạch 50x50 Gỗ đậm
	Hộp
	107,000
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	PY 05622L1 – Gạch 50x50 Gỗ nhạt
	Hộp
	107,000
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	PY 05951L2 – Gạch 50x50 Build Gỗ nâu đậm
	Hộp
	91,000
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	PY 05952L2 – Gạch 50x50 Build 
	Hộp
	91,000
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	PY 05953L2 – Gạch 50x50 Build Gỗ vàng đậm
	Hộp
	91,000
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	PY 05957L1 – Gạch 50x50 Build Chấm sỏi ghi đậm
	Hộp
	115,000
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	CM 5214L1 – Gạch 50x50
	Hộp
	80,000
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	HC 02762L1 -  Gach 40x40 Banti
	Hộp
	71,000
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	HC 02761L1 -  Gach 40x40 Bantica
	Hộp
	71,000
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	HC 02763L1 -  Gach 40x40 Bantica
	Hộp
	71,000

	17
	[image: image8.png]



	HC 02002L1 -  Gach 40x40 Nan gỗ nhạt
	Hộp
	62,000
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	HC 01027L1 -  Gach 40x40 Vân vàng hồng
	Hộp
	62,000
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	HC 01026L1 -  Gach 40x40
	Hộp
	62,000
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	HC 01028L1 -  Gach 40x40
	Hộp
	62,000
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	HC 01029L1 -  Gach 40x40
	Hộp
	62,000
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	HC 01701L1 -  Gach 40x40 Chấm sỏi xanh
	Hộp
	60,500
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	HC 01702L1 -  Gach 40x40 Bantica Chấm vàng hồng
	Hộp
	60,500

	24
	[image: image31.png]



	HM 01403L1 -  Gach 40x40


	Hộp
	62,000
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	HM 01412L1 -  Gach 40x40 Ghi đá


	Hộp
	62,000

	26
	
	VP 02476L1 - Gach 40x40
	Hộp
	62,000

	27
	
	VP 02477L1 - Gach 40x40
	Hộp
	62,000

	28
	
	VP 02478L1 - Gach 40x40
	Hộp
	62,000

	29
	
	VP 02479L1 - Gach 40x40 Màu ghi
	Hộp
	62,000

	30
	
	VP 02480L1 - Gach 40x40
	Hộp
	62,000
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	VP 02721L1 - Gach 40x40 Martino
	Hộp
	62,000
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	VP 02724L1 - Gach 40x40 Martino Vân xanh


	Hộp
	62,000
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	VP 02725L1 - Gach 40x40 


	Hộp
	62,000
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	CM 4423L1 –  Gạch 40x40 
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	CM 4433L1 –  Gạch 40x40 


	Hộp
	70,000
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	TB 04-028


	M2
	121,000

	35
	[image: image15.png]



	VP 01263L1 – Gạch 25x25
	Hộp
	65,000
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	VP 01264L1 – Gạch 25x25
	Hộp
	65,000
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	VP 1279L1 – Gạch 25x25
	Hộp
	65,000
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	VP 2283L1 – Gạch 25x25
	Hộp
	65,000
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	VP 02276L1 – Gạch 25x25
	Hộp
	65,000

	40
	
	VP 02251L1 – Gạch 25x25
	Hộp
	69,000

	41
	
	VP 02252L1 – Gạch 25x25
	Hộp
	69,000

	42
	
	VP 02253L1 – Gạch 25x25
	Hộp
	69,000
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	CM 2502L1 - Gạch 25x25
	Hộp
	67,500

	44
	
	CM 2534L1 - Gạch 25x25
	Hộp
	67,500

	45
	
	CM 2535L1 - Gạch 25x25
	Hộp
	67,500

	46
	
	CM 2536L1 - Gạch 25x25
	Hộp
	67,500

	47
	
	CM 2537L1 - Gạch 25x25
	Hộp
	67,500
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	HM 01274L1 – Gạch 25x40 Trắng


	Hộp
	65,000
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	HM 01290L1 – Gạch 25x40 Kẻ trắng


	Hộp
	65,000
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	HM 01292L1 – Gạch 25x40 Xanh


	Hộp
	65,000
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	HM 01265L1 – Gạch 25x40 


	Hộp
	65,000
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	HM 01266L1 – Gạch 25x40 
	Hộp
	65,000
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	HM 01295L1 – Gạch 25x40 Kẻ hoa 
trắng


	Hộp
	65,000
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	HM 01297L1 – Gạch 25x40 Kẻ hoa xanh


	Hộp
	65,000

	55
	
	HM 01298L1 – Gạch 25x40 
	Hộp
	67,000

	56
	
	HM 01299L1 – Gạch 25x40 
	Hộp
	67,000

	57
	
	HM 01300L1 – Gạch 25x40 
	Hộp
	67,000

	58
	
	HM 01301L1 – Gạch 25x40 
	Hộp
	67,000

	59
	
	HM 01302L1 – Gạch 25x40 
	Hộp
	67,000

	60
	
	HM 01303L1 – Gạch 25x40 
	Hộp
	67,000
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	CMC 2440L1 – Gạch 25x40


	Hộp
	67,500
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	CMC 2441L1 – Gạch 25x40


	Hộp
	67,500
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	DV 01418L1 – Gạch 25x40
	Hộp
	65,000

	64
	
	DV 02816L1 – Gạch 25x40
	Hộp
	67,000

	65
	
	HCW 09 – Gạch chân tường
	Viên
	5000

	66
	
	DV 1240012 – Gạch chân tường
	Viên
	5000

	67
	
	DV 1240013 – Gạch chân tường
	Viên
	5000
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	HCY 124008L1 - Gạch chân tường
	Viên
	5000
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	HCY 1240022L1 - Gạch chân tường
	Viên
	5000
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	HCY 124007L1 - Gạch chân tường


	Viên
	5000
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	CMCT 02L1 – Gạch chân tường


	Viên
	4500
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	CMCT 05L1 – Gạch chân tường


	Viên
	4500
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	CMOTO1L1 – Gạch ốp chân tường (40x60)

	Viên
	32,000

	74
	
	CMCV01L1 – Gạch viền
	Viên
	5000

	75
	
	CMCV02L1 – Gạch viền
	Viên
	5000
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	TBBDN 6.0.604 D4A1
	M2
	230,000

	77
	
	TBBDN 6.0.606 G6A1
	M2
	230,000

	78
	
	TBBDN 6.0.625 G3A1
	M2
	250,000

	79
	
	TBBDN 6.0.626 H0A1
	M2
	250,000

	80
	
	TBMMT 4028 E2A1
	M2
	121,000

	81
	
	TBMMT 4043 D0A1
	M2
	146,000

	82
	
	TBMMT 4001 D3A1
	M2
	121,000

	83
	
	TBMMT 4014 D0A1
	M2
	130,000


